
 

                           DANH SÁCH CÔNG KHAI NGUỒN GỐC SẢN PHẨM THỰC PHẨM 

 

 

 

      

Tên các đơn vị cung cấp thực phẩm cho Công ty CPTP Ngôi Sao Xanh   

STT 
Loại thực 

phẩm 
Tên nhà cung cấp Địa chỉ kinh doanh Số điện thoại  

1 

Thịt lợn,  

giò chả,  

rau củ quả,… 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM  

NGÔI SAO XANH 

Tập thể Công ty Bắc Hà, Xã Phúc Thịnh,  

Thành phố Hà Nội 
02435576051  

2 

Thịt lợn 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VINH 

ANH 

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Thường Tín, TP Hà 

Nội 
02433764006  

3 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM - CHI 

NHÁNH NM 3 TẠI HÀ NỘI 

Lô CN-5, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, TP Hà 

Nội 
02433911258  

4 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THÀNH HUÂN 
Thôn Thanh Vân, Xã Tiến Thắng,  

TP Hà Nội, Việt Nam 
0987246161  

5 CÔNG TY TNHH MEATDELI HN 
Lô CN-02, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,  

Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam 
0968850337  

6 

Thịt gà 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  

LAN VINH 
Thôn Đỗ Xá, Xã Phù Đổng, TP Hà Nội, Việt Nam 02438782880  

7 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. 

VIỆT NAM - NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SẢN PHẨM THỊT 

HÀ NỘI 

Lô CN - B3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa,  

Xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội, Việt Nam 
02433911258  

8 CÔNG TY TNHH GREEN CHICKEN 
Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Thường Tín, TP Hà 

Nội, Việt Nam 
024 3313 2288  

9 
CÔNG TY TNHH MEATDELI HN - CHI NHÁNH HÀ 

NAM 02 

Lô CN-02, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, 

Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam 
0903751692  

10 
Giò, chả,  

xúc xích 

Cơ sở chế biến thực phẩm Mạnh Cường Xã Thư Lâm, Thành phố Hà Nội 0946.25.25.35  

11 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH 

PHÁT VIỆT NAM (Đức Việt) 

Số nhà 11, ngõ 20 Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội, 

Việt Nam 
02432151719  

12 
Thịt bò 

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI VIỆT NHẬT Số 519, Đường Minh Khai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 024 38626769  

13 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG THÀNH HÀ NỘI Khu Chợ Kim, Xã Thư Lâm, TP Hà Nội, Việt Nam 02439696699  

14 

Trứng gia 

cầm 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

NÔNG NGHIỆP THASCOM 

Lô 3, C6 Khu đô thị mới Định Công, Phường Phương Liệt, TP 

Hà Nội, Việt Nam 
0919368998  

15 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM - CHI 

NHÁNH NM 3 TẠI HÀ NỘI 

Lô CN-5, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, TP Hà 

Nội, Việt Nam 
02433721600  

16 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GREEN FRESH Thôn 7, Xã Hát Môn, Thành phố Hà Nội 0973785839  

17 Đậu phụ, 

đậu hũ non 

bìa tươi 

CÔNG TY TNHH ĐẬU NHẬT LONG BIÊN Thôn Gà, Xã Đông Anh, TP Hà Nội, Việt Nam 0356881688  

18 HỢP TÁC XÃ THANH NIÊN VÕNG LA Thôn Võng La, Xã Thiên Lộc, TP Hà Nội, Việt Nam 0967321892  

19 

Rau, củ, 

quả tươi 

 HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ RAU AN 

TOÀN BẮC HỒNG 

Thôn Quan Âm, Xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội,  

Việt Nam 
02439585313  

20 CÔNG TY CỔ PHẦN RAU AN TOÀN HẢI ANH Xóm Ba, Xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội, Việt Nam 0969634622  

21 CÔNG TY TNHH THÀNH CƯƠNG SƠN LA Số 309, đường Chu Văn Thịnh, tổ 3, Tỉnh Sơn La, Việt Nam 02123755555  

22 HỢP TÁC XÃ BA CHỮ Thôn Ba Chữ, Xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội, Việt Nam 0987325380  

23 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THG 
Số 31 LK15 KĐT Văn Phú, Phường Kiến Hưng, TP Hà Nội, 

Việt Nam 
0989895982  

24 

Thủy sản 

đông lạnh 

CÔNG TY TNHH DELMAR VIỆT NAM 
Nhà vườn 26 - Khu đô thị Trung Văn, Phường Đại Mỗ, TP Hà 

Nội, Việt Nam 
02439433902  

25 
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN 

HỒNG QUANG 

Số nhà 23 LK 15 Khu tái định cư Ngô Thì Nhậm, Phường Hà 

Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 
0904163784  

26 

Công ty cổ phần Nam Việt 

(NPP: Chi nhánh công ty TNHH MTV đầu tư phát triển nông 

nghiệp Hà Nội - xí nghiệp Bắc Hà) 

Số 19D Trần Hưng Đạo, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang, 

Việt Nam 

(Thôn Nhì, Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội) 

02963834060 

(02439560156) 
 

27 
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XANH 

 MINH PHÚ 

Ấp Phú Thạnh, Xã Châu Thành, TP Cần Thơ,  

Việt Nam 
0776690893  

28 

Gạo dẻo 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PA (Gạo Vian) 
số 55 Đường Cổng Đậu, thôn Lưu Xá, Xã Hoài Đức, TP Hà 

Nội, Việt Nam 
0982523151  

29 CÔNG TY TNHH VINAFOCO VIỆT NAM 
Số nhà 253, đường 422B, thôn Hậu Ái, Xã Sơn Đồng, TP Hà 

Nội, Việt Nam 
0982478594  

31 CÔNG TY TNHH TOẢN XUÂN 
Xóm Tử Vinh, Xã Vạn Thắng, Tỉnh Ninh Bình,  

Việt Nam 
02283820244  

32 Thủy sản 

tươi 

Hợp tác xã Thủy sản công nghệ cao Đại Áng Thôn Đại Áng, Xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội, Việt Nam 0984533658  

33 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TOAN Thôn Đan Nhiễm, Xã Thường Tín, TP Hà Nội 0988765240  

34 Bún, phở CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SONG ĐẠT Chợ thôn 2+3, Xã Nam Phù, TP Hà Nội, Việt Nam 02473073688  

35 

Gas 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINH QUANG 
Số 34A, đường Nguyễn Khoái, Phường Hồng Hà, TP Hà Nội, 

Việt Nam 
02436434268  

36 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN TRƯỜNG 

PHÁT 

Nhà số 9, ngõ 666 đường Ngọc Thuỵ, Phường Bồ Đề, TP Hà 

Nội, Việt Nam 
02438800666  

37 

Khăn giấy, 

khăn ướt 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG 

HIỆP 

Lô CN7, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Xuân Phương, 

TP Hà Nội, Việt Nam 
02437160270  

38 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH 

THUẬN 

Số 27D, ngõ 236/18 phố Khương Đình, Phường Khương Đình, 

TP Hà Nội, Việt Nam 
0971678126  

39 Hộ kinh doanh Nguyễn Kỳ Anh (khăn ướt Trà My) Số 72, phố Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, HN 0903200091  

 

 



 

DANH SÁCH CÔNG KHAI NGUỒN GỐC SẢN PHẨM QUÀ CHIỀU 
 

 

     

 

TT 
Loại thực 

phẩm 
Tên nhà cung cấp Địa chỉ kinh doanh Số điện thoại  

1 

Hoa quả 

tươi 

HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN BẢO Xã Châu Ninh, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 0986262033  

2 Hộ kinh doanh Nam Việt Phát Khu phố Vân Trì, Xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội 0983621258  

3 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TUẤN VIỆT 

Số 6C Ngõ 90 Phố Hoa Bằng, Phường Cầu Giấy, 

TP Hà Nội, Việt Nam 
02466835360  

4 

Sản phẩm 

sữa 

NPP: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

XÂY DỰNG HUYỀN LINH:  

Sữa Vinamilk: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN SỮA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI  

NPP: Số nhà 7, hẻm 26/98, ngõ Thái Thịnh 2,  

phố Thái Thịnh, Phường Đống Đa, TP Hà Nội, 

Việt Nam 

Sữa Vinamilk: Tầng 11, tháp B, tòa nhà HANDI 

RESCO, 521 Kim Mã, Phường Giảng Võ,  

TP Hà Nội, Việt Nam 

02435572768 

(028) 5415 5555 
 

5 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA BA VÌ 
Thôn Hòa Trung, Xã Yên Bài, TP Hà Nội,  

Việt Nam 
02433881200  

6 

NPP: CÔNG TY CỔ PHẦN UNICARE  

VIỆT NAM 

Sữa Đậu Nành: NHÀ MÁY SỮA ĐẬU NÀNH 

VINASOY BẮC NINH -CHI NHÁNH CÔNG 

TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 

NPP: Số 226 phố Trung Tựu, Phường Tây Tựu, 

TP Hà Nội, Việt Nam 

Sữa Đậu Nành: Đường TS 5, Khu CN Tiên Sơn, 

Phường Đồng Nguyên, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 

+84485870096 

'02223 714 714 
 

7 

NPP: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ THẠCH BÀN 

Sữa Vinamilk: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN SỮA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI 

Sữa Mộc Châu: CÔNG TY CP GIỐNG BÒ 

SỮA MỘC CHÂU 

NPP: Số 49, đường Thạch Bàn, Phường Long 

Biên, TP Hà Nội, Việt Nam 

Sữa Vinamilk: Tầng 11, tháp B, tòa nhà  

HANDI RESCO, 521 Kim Mã, Phường Giảng Võ,  

TP Hà Nội, Việt Nam 

Sữa Mộc Châu: Số 912 đường Thảo Nguyên, 

Phường Thảo Nguyên, Tỉnh Sơn La, Việt Nam 

02438750569 

(028) 5415 5555 

02436750055 

 

8 

NPP: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ ĐẦU TƯ LÊ HIẾU 

 Sữa Morinaga: CÔNG TY CỔ PHẦN 

MORINAGA NUTRITIONAL FOODS VIỆT 

NAM 

NPP: Xóm 1, thôn La Tinh, Xã An Khánh,  

TP Hà Nội, Việt Nam 

Sữa Morinaga: Khu công nghiệp Nam Phổ Yên, 

Phường Trung Thành, Tỉnh Thái Nguyên, 

Việt Nam 

0948891985 

'02083 666 669 
 

9 

Bánh ngọt 

 NPP: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ 

Bánh Kinh Đô: CÔNG TY CỔ PHẦN 

MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM 

NPP: B22 - Lô 19, khu đô thị Định Công, 

 đường Trần Điền, Phường Phương Liệt,  

TP Hà Nội, Việt Nam 

Bánh Kinh Đô: Số 26 VSIP, đường số 8, Khu 

công nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Bình 

Hòa, TP Hồ Chí Minh 

02435626789 

02213942128 
 

10 

NPP: CÔNG TY CỔ PHẦN UNICARE VIỆT 

NAM  

Bánh Orion: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

ORION VINA 

NPP: Số 226 phố Trung Tựu, Phường Tây Tựu, 

TP Hà Nội, Việt Nam 

Bánh Orion: Lô E-13-CN đường NA3, khu công 

nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thành 

phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

+84485870096 

'02743553700 
 

11 

NPP: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI KĐ CATERING  

Bánh Hữu Nghị: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC 

PHẨM HỮU NGHỊ 

NPP: Số 121 Phủ Doãn, Phường Hoàn Kiếm, 

 TP Hà Nội, Việt Nam 

Bánh Hữu Nghị: 122 Định Công,  

Phường Phương Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam 

0986760880 

'02438642579 
 

12 

NPP: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

HOÀNG ÁNH DƯƠNG  

Bánh Bibica: CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA 

NPP: Số 26 ngõ 102/71, Đường Hoàng Đạo 

Thành, Phường Khương Đình, TP Hà Nội,  

Việt Nam 

Bánh Bibica: 443 Lý Thường Kiệt,  

Phường Tân Hòa, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 

0976520792 

'02839717920 
 

13 

NPP: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

SANTA  

Nhà máy 1: CT CP Thực phẩm Richy Miền Bắc 

Nhà máy 2: CT CP Thực phẩm Richy 

Miền Nam 

Công ty chính: Công ty cổ phần Richy Group 

NPP: Thôn Xuân Đào, Phường Đường Hào,  

Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 

Nhà máy 1: Cụm công nghiệp thị trấn Phùng,  

Xã Đan Phượng, TP Hà Nội, Việt Nam 

Nhà máy 2: Đường số 7, khu công nghiệp Trảng 

Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam 

Công ty chính: Tầng 15, toà nhà Richy,  

số 5 phố Nguyễn Xuân Nham, Phường Yên Hòa, 

TP Hà Nội, Việt Nam 

02213948818 

02433636610 

02763899381 

02439284706 

 

14 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

MINH GROUP (Bánh tươi Homecake) 

Số nhà 124, ngõ 78, tổ 12, Phường Kiến Hưng,  

TP Hà Nội, Việt Nam 
0968.079.468  

15 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 

BẢO NGỌC  

Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 Cụm công nghiệp 

Từ Liêm, Phường Xuân Phương,  

Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

024.37805022  

16 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI SUN SHINE VIỆT NAM 

Số 24 Khương Đình, Phường Khương Đình,  

TP Hà Nội, Việt Nam 
0989903316  

17 Bánh bao 
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 

MỚI CÔNG NGHỆ MỚI 

Số 26 đường Láng Hạ, Phường Láng, TP Hà Nội, 

Việt Nam 
02438351344  



 

DANH SÁCH CÔNG KHAI NGUỒN GỐC SẢN PHẨM ĐỒ KHÔ 
 

  

TT 

Loại 

thực 

phẩm 

Tên nhà cung cấp Địa chỉ kinh doanh Số điện thoại  

1 Dầu ăn 

Công ty chủ: CÔNG TY TNHH CALOFIC, 

Công ty con: CT TNHH dầu thực vật Cái Lân  

NPP: CÔNG TY TNHH DẦU ĂN 

NGUYÊN PHÁT (Dầu ăn Neptune light, 

Simply, Meizan) 

NSX: Khu vực Cảng Cái Lân, Phường Bãi 

Cháy, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam 

NPP: Số 19 ngõ 583, phố Kim Ngưu, Phường 

Vĩnh Tuy, TP Hà Nội, Việt Nam 

02033846993 

(02435562026) 
 

2 

Gia vị 

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG HÀ 

NỘI (Bột canh Hanufood) 

Số 240B ngõ Quỳnh, Phường Bạch Mai,  

TP Hà Nội, Việt Nam 
02436270053  

3 

NPP:  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ B2B 

SEN VÀNG 

NSX: CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO 

HẢI CHÂU (Bột canh Hải Châu) 

NPP: Số 63 phố Vạn Phúc, Phường Hà Đông, 

TP Hà Nội, Việt Nam 

NSX: Số 15, phố Mạc Thị Bưởi,  

Phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội, Việt Nam 

02471098181 

084438621520 
 

4 

Mì chính 

NPP: CÔNG TY TNHH DẦU ĂN 

NGUYÊN PHÁT  

NSX: CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN 

VEDAN VIỆT NAM (Mì chính Vedan) 

NPP: Số 19 ngõ 583, phố Kim Ngưu,  

Phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội, Việt Nam 

NSX: Quốc lộ 51, Ấp 1A, Xã Phước Thái, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(02435562026) 

02513825111 
 

5 

NPP: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

H.E.R.O 

NSX: CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM  

(Mì chính Ajinomoto Việt Nam) 

NPP: Số 22/11/15B đường Ngô Gia Tự, Tổ 1, 

Phường Bồ Đề, TP Hà Nội, Việt Nam 

NSX: Khu Công nghiệp Biên Hòa I, Phường 

Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(02437172448) 

02839308784 
 

6 

Hạt nêm 

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG HÀ 

NỘI (Hạt nêm Hanufood) 

Số 240B ngõ Quỳnh, Phường Bạch Mai, TP 

Hà Nội, Việt Nam 
02436270053  

7 

NPP: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

MINH TUẤN 

 NSX: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ 

UNILEVER VIỆT NAM (Hạt nêm Knor)  

NPP: A27 Khu nhà ở văn phòng Bộ Công An, 

số 12 ngõ 175 phố Định C, Phường Phương 

Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam 

NSX: Lô A2-3, Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ 

Chi, Xã Tân An Hội, TP Hồ Chí Minh,  

Việt Nam 

02436422626 

'02838236651 
 

8 Đường 
Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu 

Thành Thành Công miền Bắc 

Tầng 7, tòa nhà CDS số 477 đường  

Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội,  

Việt Nam 

02436367673  

9 

Các loại 

bột 

NPP: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ SƠN THỦY PHÁT 

NSX: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT - THỰC 

PHẨM TÀI KÝ 

NPP: Số 7, hẻm 823/19/2 đường Hồng Hà, 

Phường Hồng Hà, TP Hà Nội, Việt Nam 

NSX: 435 Quốc Lộ 13, Khu Phố 24, Phường 

Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 

02439329959 

'028 73006108 
 

10 

NSX: Công ty TNHH SX và TM Thành Phát 

Food 

NPP: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Luật 

NSX: Thôn 6, Xã Sơn Đồng, TP Hà Nội,  

Việt Nam 

NPP: (Chợ cổ Điển, Xã Vĩnh Thanh, TP HN) 

02432018111 

(0912144607) 
 

11 

Nước 

mắm, 

dấm gạo 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

 THỦY SẢN 1 

Số 36 Ngõ 61 Phố Lạc Trung, Phường Vĩnh 

Tuy, TP Hà Nội, Việt Nam 
02439713041  

12 Muối hạt 
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

 HÀ NỘI 

Số 240B ngõ Quỳnh, Phường Bạch Mai, 

 TP Hà Nội, Việt Nam 
02436270053  

13 

Hàng 

nông sản 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM VIỆT 

Khối Chiến Thắng, Phường Hà Đông,  

TP Hà Nội, Việt Nam 
02435564567  

14 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 

ĐỨC PHƯƠNG 

Lô số 1, điểm công nghiệp Sông Cùng, 

 Xã Đan Phượng, TP Hà Nội, Việt Nam 
0989999862  

15 
 

 
Tương ớt 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

TOÀN ĐỨC 

Số 5, ngõ 2 phố Đại Linh, Phường Đại Mỗ,  

TP Hà Nội 
0967 260 022  

 


